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TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

Bản án soá: 19/2019/HSST 
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COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 
 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN BAÛO LAÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

- Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyeãn Văn Đ 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

 - Ông: Nguyễn Văn Hải 

 - Ông: Hồ Đình Quảng 

- Thö kyù Tòa aùn ghi bieân baûn phieân toøa: Bà Vũ Thị Thúy Thành 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Baûo Laâm tham gia phieân tòa: Ông Lê Hữu 

Việt Phú – Kiểm sát viên 

 Ngaøy 14 thaùng 5 naêm 2019 taïi Hoäi tröôøng Tòa án nhân dân huyeän Baûo Laâm, tænh 

Laâm Ñoàng xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 15A/2019/TLST-HS ngaøy 

20/3/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2019/QĐXXST-HS ngày 02/5/2019 

ñoái vôùi bò caùo: 

Họ và tên: H Kim N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam 

Sinh năm: 1974; Nơi sinh: Lâm Đồng 

Nơi ĐKNKTT: Khu phố Sơn Hà, thị trấnĐ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Chỗ ở: Thôn Đạ Sa, xã L, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa 

Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh phân bón 

Con ông: H Công Đ; Sinh năm 1937 

Con bà: Nguyễn Thị L; Sinh năm 1947 

Cả hai hiện sinh sống khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Gia đình có 12 anh chị em, bị cáo là con thứ 6 trong gia đình. 

Vợ: H Thi Đ; Sinh năm 1977 

Có 02 con, sinh năm 2012 và năm 2016 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị bắt tạm giam từ ngày 15/11/2018, đến ngày 29/12/2018 được thay thế biện pháp ngăn 

chặn cho bảo lĩnh. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

 * Người bị hại: 

 Cháu: Nguyễn Minh H (chết) 

 Người đại diện hợp pháp của bị hại: 
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 Ông: Nguyễn Đình Đ, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị Thu N, sinh năm 1978 

 NKTT: Thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có mặt 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: 

Ông: Lê Thanh Dương - Luật sư, Văn phòng Luật sư Phước Toàn – Đoàn Luật sư 

tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 11A Lam Sơn, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Có mặt 

*Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 Ông: H Công Doanh, sinh năm 1966 

Trú tại: Tổ dân phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa. Có mặt 

 

NHẬN THẤY 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: Vào khoảng l0h00’ ngày 10/4/2017 H Kim N điều khiển xe ô tô biển số 

49C-096.68 đi cùng anh trai là H Công Doanh từ Lâm Hà, Lâm Đồng đến huyện Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai để chở xi măng cho Giáo xứ Lán Tranh, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. N điều khiển 

xe đi theo tỉnh lộ 725 qua xã Tân Lâm, huyện Di Linh rồi đi qua xã Lộc Ngãi và thị trấn Lộc 

Thắng, huyện Bảo Lâm để xuống Đồng Nai. 

Vào khoảng 12h00’ ngày 10/4/2017 cháu Nguyễn Minh H trú tại thôn 1, xã Lộc 

Ngãi, huyện Bảo Lâm mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng, mặc ngoài áo khoác màu xanh, 

mang cặp sách học sinh ở phía sau lưng; đi xe đạp hiệu Asama màu đỏ từ nhà ở thôn 1, Lộc 

Ngãi để đến Trường tiểu học Đinh Tiên H, cách nhà khoảng 300 mét. Đến khoảng 12h20’ 

cùng ngày N điều khiển xe ô tô biển số 49C-096.68 đi đến khu vực thôn 1, xã Lộc Ngãi, 

Bảo Lâm trên tuyến tỉnh lộ 725. Khi vào cua bên phải theo hướng xe ô tô di chuyển, do 

không làm chủ được tay lái, thiếu chú ý quan sát nên va chạm với cháu Nguyễn Minh H 

đang điều khiển xe đạp màu đỏ đi bên lề phải cùng chiều phía trước với xe ô tô do N điều 

khiển. Hậu quả: Cháu Nguyễn Minh H bị chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đường, đầu bị 

vỡ để lộ tổ chức não ra ngoài. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 122/2017/KLPY ngày 18/04/2017 của 

Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận: Cháu Nguyễn Minh H chết do chấn 

thương sọ não do tai nạn giao thông.  

Tại bản cáo trạng số 20/CTr-VKS-BL ngày 15/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo H Kim N về tội: “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ” theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 202 bộ luật hình sự năm 1999. 

Taïi phieân toøa hoâm nay ñaïi ñieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Baûo Laâm trong 

phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng. Đồng thời đề nghị aùp 

duïng điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; ñieåm b, s, t khoản 1 khoản 2 Điều 

51; Điều 54; Điều 65 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo H Kim N từ 15 đến 18 tháng tù, cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị 

về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện 

Bảo Lâm; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ 

quan điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng thu giữ và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Trong lúc điều khiển xe ô tô tải biển số 

49C-096.68 đi cùng anh trai là H Công Doanh từ Lâm Hà, Lâm Đồng đến huyện Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai để chở xi măng cho Giáo xứ Lán Tranh, Lâm Hà; N điều khiển xe ô tô đi theo 

tỉnh lộ 725, qua địa bàn xã Lộc Ngãi và thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để xuống Đồng 

Nai. Đến khoảng 12h20’ ngày 10/4/2017 N điều khiển xe ô tô biển số 49C-096.68  đi đến 

khu vực thôn 1, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm trên tuyến tỉnh lộ 725. Khi vào cua bên phải theo 

hướng xe ô tô di chuyển, phía trước có biển báo: “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải” và 

có gờ giảm tốc độ, tầm nhìn không bị che khuất nhưng bị cáo không chú ý quan sát, giảm 

tốc độ nên khi ôm cua, hông bên phải xe ô tô va chạm với cháu Nguyễn Minh H đang điều 

khiển xe đạp đi cùng chiều, sát lề đường bên phải về phía trước làm cháu H và xe đạp ngã 

xuống đường, bánh xe sau bên phải của xe ô tô biển số 49C-096.68 cán qua người cháu 

Nguyễn Minh H. Hậu quả: Cháu Nguyễn Minh H bị chết trong tư thế nằm úp mặt xuống 

đường, đầu bị vỡ để lộ tổ chức não ra ngoài. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 122/2017/KLPY ngày 18/04/2017 của 

Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận: Cháu Nguyễn Minh H chết do chấn 

thương sọ não do tai nạn giao thông.  

Hành vi trên của bị cáo H Kim N đã cấu thành tội: “Vi phạm qui định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ” theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 202 BLHS năm 

1999 như cáo trạng của Viện Kiểm sát Bảo Lâm đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật.  

[3] Đánh giá tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tướt đoạt tính mạng của cháu H, gây 

đau thương mất mát cho gia đình bị hại. Trong khi tham gia giao thông đường bộ, bị cáo 

không có giấy phép lái xe theo qui định, không chấp hành đúng qui định của Luật giao thông 

đường bộ, dẫn đến hậu quả chết người, lỗi này hoàn toàn thuộc về bị cáo nên cần phải xử 

phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mới có tác dụng giáo 

dục và phòng ngừa chung.  

 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 
[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã cùng gia đình bồi thường toàn bộ 
thiệt hại cho gia đình bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được 
hưởng án treo. Do đó bị cáo H Kim N được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015; không áp dụng điểm t 
khoản 1 Điều 51 BLHS qui định về tình tiết: Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan 
có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm như đề nghị của Viện kiểm sát 
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Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, trong thời 

gian tại ngoại không vi phạm pháp luật, do đó không cần thiết xử phạt tù giam mà cho bị cáo 

được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương 

giám sát giáo dục theo qui định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng có tác dụng giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo cùng gia đình đã bồi thường tiền 

mai táng, tổn thất tinh thần và các chi phí hợp lý khác cho gia đình bị hại tổng số tiền là 

146.000.000đ. Đại diện gia đình bị hại không có yêu cầu gì nên về trách nhiệm dân sự 

không đề cập đến. 

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với vật chứng đã tạm giữ: 01 xe ô tô biển số 49C-096.68, 

loại xe tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, số máy 6HK1675.374, số khung M34WF700.1359 

tuyên trả lại cho bị cáo. 

Đối với vật chứng là 01 xe đạp hiệu Asama màu đỏ đã bị hư hỏng, gia đình không 

nhận lại, tuyên tiêu hủy. Đối với vật chứng gồm: 01 quần vải học sinh màu xanh, chiều dài 

80,01cm, lưng quần rộng 26cm, phía trái trong lưng quần có khâu logo màu nội dung 

“Hàng Đặt Đặc Biệt Tân Phú Hải 80”, ống quần rộng 16cm, mặt ngoài phía sau ống quần 

bên trái có vết in hằn màu trắng đục kích thước 42cm x 09cm; 01 chiếc áo phao học sinh 

màu xanh trắng, phía trước áo có logo hình tròn có dòng chữ “ Phòng giáo dục và đào tạo 

huyện Bảo Lâm, Trường tiểu học Đinh Tiên H”, phía trước áo có khóa kéo bằng nhựa và bị 

rách từ trên xuống dưới một đường thẳng, áo có nhiều vết màu đỏ nghi là máu; 01 cặp học 

sinh bằng vải màu đỏ và xanh tím, phía trước cặp có chữ Vstyle, phía sau cặp có 02 dây 

dùng để mang, cặp bị rách phía 02 bên và bên dưới, cặp có dính chất màu đỏ, trắng; 01 áo 

thu hiệu POLO size XL màu tím nhạt, phần trước ngực và sau lưng có 02 đường kẻ song 

song màu trắng, nằm ngang nối từ tay áo bên phải sang trái, phần cổ áo có 02 cúc nhựa màu 

trắng; 01 quần sooc vải kaki màu xám tro, có 02 túi quần hộp trên hai ống quân, mặt trong 

đai lưng quần có dòng chữ ARIZONA JEAN thêu bằng chỉ đỏ. Vật chứng trên gia đình xin 

nhận lại nên tuyên trả cho gia đình bị hại. Đối với vật chứng gồm: 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 230 màu đen, nắp pin màu xám bạc bằng kim loại, số imel1: 356893079961163 

và 356893079961171, điện thoại có 02 sim, sim vinaphone số 0919829126, sim Gmobile số 

0996997398; 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng có ốp lưng bằng nhựa viền màu đen, 

lưng bằng nhựa trong suốt, góc trái phía trên màn hình bị nứt một đường, không kiểm tra 

tình trạng hoạt động của điện thoại, điện thoại có Imel 013427002729135, có sim 

01686122657; 01 giấy phép lái xe bản chính số 560960000284 mang tên H Công Doanh; 

giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến ngày 18/7/2019, nơi cấp giấy phép lái xe: Sở giao 

thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, ngày cấp 18/7/2014 tuyên trả cho H Công Doanh. Đối với 08 

thiết bị lưu trữ dữ liệu (06 ổ cứng USB lưu trữ video do camera ghi lại; 01 USB lưu trữ ảnh 

gửi giám định; 01 USB lưu trữ nội dung hỏi cung bị can) có giá trị về mặt chứng cứ nên 

được lưu giữ theo hồ sơ vụ án.  

 [8] Về án phí: Bị cáo H Kim N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

 Vì các lẽ trên.                        

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyeân boá: Bị cáo H Kim N phạm tội: “Vi phạm qui định về điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ” 

* Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự.  

- Xử phạt bị cáo H Kim N 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 

tháng tính từ ngày 14/5/2019. 

Giao bị cáo H Kim N cho Ủy ban nhân dân xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục người bị kết. 

Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án thực hiện theo qui định 

tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố  ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần 

trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt 

tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Veà xöû lyù vaät chöùng: Aùp duïng Đieàu 47 Boä luaät hình söï, Đieàu 106 Boä luaät toá 

tuïng hình söï. Tuyên trả lại xe ô tô biển số 49C-096.68, loại xe tải có mui, nhãn hiệu 

ISUZU, số máy 6HK1675.374, số khung M34WF700.1359 cho bị cáo H Kim N.  

Trả lại cho ông Nguyễn Đình Đ và bà Nguyễn Thị Thu Nở gồm:  

+ 01 quần vải học sinh màu xanh, chiều dài 80,01cm, lưng quần rộng 26cm, phía trái 

trong lưng quần có khâu logo màu nội dung “Hàng Đặt Đặc Biệt Tân Phú Hải 80”, ống 

quần rộng 16cm, mặt ngoài phía sau ống quần bên trái có vết in hằn màu trắng đục kích 

thước 42cm x 09cm. 

+ 01 chiếc áo phao học sinh màu xanh trắng, phía trước áo có logo hình tròn có dòng 

chữ “ Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lâm, Trường tiểu học Đinh Tiên H”, phía trước 

áo có khóa kéo bằng nhựa và bị rách từ trên xuống dưới một đường thẳng, áo có nhiều vết 

màu đỏ nghi là máu. 

+ 01 cặp học sinh bằng vải màu đỏ và xanh tím, phía trước cặp có chữ Vstyle, phía 

sau cặp có 02 dây dùng để mang, cặp bị rách phía 02 bên và bên dưới, cặp có dính chất màu 

đỏ, trắng. 

+ 01 áo thu hiệu POLO size XL màu tím nhạt, phần trước ngực và sau lưng có 02 

đường kẻ song song màu trắng, nằm ngang nối từ tay áo bên phải sang trái, phần cổ áo có 

02 cúc nhựa màu trắng. 

+ 01 quần sooc vải kaki màu xám tro, có 02 túi quần hộp trên hai ống quân, mặt 

trong đai lưng quần có dòng chữ ARIZONA JEAN thêu bằng chỉ đỏ. 

Trả lại cho ông H Công Doanh gồm: 

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 230 màu đen, nắp pin màu xám bạc bằng kim 

loại, số imel1: 356893079961163 và 356893079961171, điện thoại có 02 sim, sim 

vinaphone số 0919829126, sim Gmobile số 0996997398.  

      + 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng có ốp lưng bằng nhựa viền màu đen, 

lưng bằng nhựa trong suốt, góc trái phía trên màn hình bị nứt một đường, không kiểm tra 

tình trạng hoạt động của điện thoại, điện thoại có Imel 013427002729135, có sim 

01686122657. + 01 giấy phép lái xe bản chính số 560960000284 mang tên H Công Doanh; 
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giấy phép lái xe hạng c có giá trị đến ngày 18/7/2019; nơi cấp giấy phép lái xe: Sở giao 

thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, ngày cấp 18/7/2014. 

 Tuyên tiêu hủy 01 xe đạp hiệu Asama màu đỏ đã bị hư hỏng. (có các đặc điểm như 

biên bản khám nghiệm phương tiện) 

Vật chứng gồm 08 thiết bị lưu trữ dữ liệu (06 ổ cứng USB lưu trữ video do camera 

ghi lại; 01 USB lưu trữ ảnh gửi giám định; 01 USB lưu trữ nội dung hỏi cung bị can) được 

lưu giữ theo hồ sơ vụ án.  

3. Veà aùn phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 cuûa Uyû ban Thöôøng vuï Quoác 

hoäi qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buoäc các bò caùo H Kim N noäp 200.000ñ aùn phí hình söï sô thaåm.  

Baùo cho bò caùo, ngöôøi bị hại, liên quan bieát coù quyeàn khaùng caùo trong haïn 15 ngaøy 

keå töø ngaøy tuyeân aùn ñeå yeâu caàu Toaø aùn nhaân daân tænh Laâm Ñoàng xeùt xöû phuùc thaåm. 

(Ngöôøi lieân quan chæ ñöôïc khaùng caùo phaàn coù lieân quan)      
                                                                          

           CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                            CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

       
 

                      Đã ký 
 
 
 

Phan Trung Thành       H Văn Đãng                            Nguyeãn Văn Đ 

 

 

 

 
 


